	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

KHOA ÂM NHẠC
           

                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                        Thanh Hoá, ngày 03 tháng 01 năm 2025 


KẾ HOẠCH 
GHÉP NHẠC VÀ TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN CÁC LỚP THANH NHẠC
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025
Căn cứ vào kế hoạch thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2024-2025 của phòng KTĐBCL trường Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa. Bộ môn thanh nhạc lập kế hoạc ghép nhạc và thi học phần các lớp  chuyên ngành Thanh nhạc - Nhạc cụ các lớp ĐHTNK13 năm thứ nhất cụ  thể như sau:

	TT
	Ngày thi
	Lớp
	Môn Thi
	Ngày 
ghép nhạc
	GV ghép nhạc
	Nhóm GV TN
	GV chấm thi
	Địa điểm thi

	1. 
	

	

	
	
	
	

	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	

	3. 
	08h Thứ 5 Ngày 14/01/2025
	ĐHTNK13
30 Sinh viên
	Thanh nhạc
	Ngày 13/01/2025
	Thanh Tăng
	Thu Trang (2SV)

Minh Tuyết (4SV)
	GV bộ môn TN
	Phòng 209B

	4. 
	
	
	
	
	Quang Đông
	Hoàng Hiền (5SV) Hồng Hải (4SV)
	
	

	5. 
	14h Thứ 5 Ngày 14/01/2025
	
	
	
	Mạnh Thắng
	Quang Hưng ( 4SV)

My Lam (3SV)
	
	

	6. 
	
	
	
	
	Mai Đông
	Bảo Khuyên (4SV) 

Bùi Thu  (4SV gồm cả 2SV cô Ly)
	
	


      Trên đây là toàn bộ kế hoạch ghép nhạc, thi học phần các lớp Thanh nhạc, SPAN năm cuối đề nghị BGH xem xét phê duyệt, Phòng QLĐT, phòng CSVC tạo mọi điều kiện để Lớp ĐHTNK13 năm thứ nhất khoa Âm nhạc thực hiện đúng lịch thi. 
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	BỘ MÔN TN-NC
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	ThS. Phạm Hoàng Hiền
	
	
	TS. Trịnh Thúy Khuyên


               BÀI THI THANH NHẠC TOÀN KHÓA
	TT
	NĂM THỨ
	KỲ I
	KỲ II

	01.
	TCNKTN 

NĂM THỨ NHẤT
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam
	- 01 Bài luyện thanh

- 02 Bài Việt Nam 

	02.
	TCNKTN 

NĂM THỨ HAI
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 dân ca Việt Nam
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài (đơn giản)

	03.
	TCNKTN 

NĂM THỨ BA
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài Romance nước ngoài
	- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài Aria
- 01 Bài Dân  Việt Nam

	04.
	ĐHTN 

NĂM THỨ NHẤT
	- 01 Bài luyện thanh

- 02 Bài Việt Nam
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài nước ngoài đơn giản

	05.
	ĐHTN 

NĂM THỨ HAI
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Aria 

	06.
	ĐHTN 

NĂM THỨ BA
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Dân ca Việt Nam 

- 01 Aria ( hoặc  Romance)
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

	07.
	ĐHTN

NĂM THỨ TƯ
	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria
	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

- 01 Bài Dân ca VN

	08.
	ĐHTNLT CĐ-ĐH

NĂM THỨ NHẤT  


	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Dân ca Việt Nam 

- 01 Aria ( hoặc  Romance)
	- 01 Bài luyện thanh

- 01 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

	
	ĐHTNLT CĐ-ĐH

NĂM THỨ HAI    


	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria
	- 02 Bài Việt Nam

- 01 Romance

- 01 Aria

- 01 Bài Dân ca VN

	09.
	ĐHSPAN TÍN CHỈ 1
	- 01 Bài Việt Nam
	

	
	ĐHSPAN TÍN CHỈ 2
	- 02 Bài Việt Nam
	

	
	ĐHSPAN TÍN CHỈ 3
	- 01 Bài Việt Nam

- 01 Bài dân ca Việt Nam
	

	
	ĐHSPAN TÍN CHỈ 4
	- 01 Bài Việt Nam

- 01 Ca khúc nước ngoài
	

	
	ĐHSPAN TÍN CHỈ 5
	- 02 Ca khúc nghệ thuật Việt Nam
	

	
	ĐHSPMN TÍN CHỈ 1
	1. Cháu yêu bà

2. Cháu thương chú bộ đội

3. Cháu vẽ ông mặt trời

4. Quà mùng 8-3

5. Chim mẹ chim con

6. Cháu đi mẫu giáo

7. Trường chúng cháu là trường mầm non

8. Vui đến trường

9. Vườn trường mùa thu

10. Chiếc đèn ông sao
	

	
	ĐHSPMN TÍN CHỈ 2
	1. Đường và chân

2. Em tập lái oto

3. Sắp đến tết rồi

4. Tập tầm vông

5. Nhớ ơn Bác

6. Em đi chơi thuyền

7. Trống cơm

8. Bắc kim thang

9. Cò lả

10. Inh lả ơi
	

	
	ĐHSPMN TÍN CHỈ 3
	1. Bài ca người giáo viên nhân dân

2. Ước mơ xanh

3. Mùa xuân cô đi nuôi dạy trẻ

4. Khúc hát ru người mẹ trẻ

5. Tâm tình cô giáo mầm non
	


	
	
	
	

	1. 
	

	

	


	2. 
	

	


	



	3. 
	

	


	



	4. 
	

	

	



	5. 
	

	


	



	6. 
	

	



	




	7. 
	

	


	




	8. 
	


	



	




	9. 
	


	


	




	10. 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	


Trên đây là toàn bộ kế hoạch ghép nhạc, thi học phần các lớp Thanh nhạc, SPAN, GDMN đề nghị CBGV và HSSV theo dõi và thực hiện đúng theo lịch.
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	BỘ MÔN TN-NC
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	ThS. Phạm Hoàng Hiền
	TS. Trịnh Thúy Khuyên


